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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Lê Anh Sơn 

Các Thẩm phán:                          B   r n M nh  h ơn  

  Ôn  L ơn  N  c D n  

- Thư ký phiên tòa: Bà   o  h    n   h ơn  -  h m tra v ên Tòa án 

nhân dân th nh phố  ả   hòn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng: Ôn     V n 

D n - K ểm sát v ên tham gia phiên tòa. 
 

Ngày 17 tháng 3 n m 2020, t   trụ sở  òa án nhân dân th nh phố  ả  

Phòng xét xử phúc th m côn  kha  vụ án thụ lý số 15/2020/TLPT-DS ngày 21 

tháng 01 n m 2020 về tranh chấp     th  n  th  t h   n o   h p   n . 

Do Bản án dân sự sơ th m số 13/2019/DS-ST ngày 26 tháng 11 n m 2019 

của  o  án nhân dân quận  ả  An, th nh phố  ả   hòn     khán  cáo. 

 heo Quyết   nh   a vụ án ra xét xử phúc th m số 20/2020/Q -PT ngày 

24 tháng 02 n m 2020   ữa các   ơn  sự: 

- Nguyên đơn: Ông N uyễn V n K;   a ch : Số x,    n  N, tổ 14, ph  n  

N, quận  , th nh phố  ả   hòn ; v n  mặt. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Bù   h  K m D;   a ch : Số 

z, ph  n  A, quận L, th nh phố  ả   hòn  l  n         d  n theo ủy quyền (theo 

v n  ản ủy quyền n  y 27 thán  02 n m 2020); có mặt. 

- Bị đơn: Ông  h m  run   ;   a ch : Số Y    n  N, tổ 14 ph  n  N, 

quận  ,  ả   hòn ; có mặt. 

- Người  háng cáo: Ông  h m  run    l      ơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trình bày v  yêu c u của nguyên đơn: Khoản  20     30 phút n  y 

24/9/2017, t   tr ớc cửa số nhà 363    n  N, tổ 14, ph  n  N, quận  , thành 

phố  ả   hòn . Con rể n uyên  ơn l  anh N uyễn V n   v      ơn xảy ra cã  vã 

v  xô xát nh n     c m   n     khuyên can nên a   ã về nh   ấy. Sau kh    ết 
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v  c n uyên  ơn    san  nh      ơn vớ  mục   ch h    ể   ả  quyết mâu thu n. 

Kh  san   ến cửa nh      ơn thì ha   ên l   l   qua t ến  l  . N uyên  ơn   ớc 

v o cổn  nh      ơn  ể nó  chuy n thì        ơn  ánh  ất n    ục n ay t   chỗ, 

m  n  chảy nh ều máu, h n  xóm thấy vậy la hét       a  ình   a n uyên  ơn    

cấp cứu t     nh v  n. Kết quả n uyên  ơn     ãy x ơn  qua  h m l m to n  ộ 

r n  h m d ớ   ều lun  lay, n ực v    u c n      au v  khó thở. Kết luận   ám 

  nh n uyên  ơn    tổn h   10% sức kh e. N uyên  ơn  ề n h   uộc     ơn phả  

có trách nh  m     th  n  cho n uyên  ơn tổn  số t ền l : 191.009.568   n . Cụ 

thể:   ền tax     l   5 l n tổn  cộn  l : 480.000   n ;   ền l m chứn  nhận 

th ơn  t ch  an   u: 340.000   n ; Ch  ph  v  n ph  l n 1: 27.917.102   n ; 

  ền thuốc: 1.432.000   n ; V  n ph  l n 2: 5.540.466   n ;   ền thuê lao  ộn  

h n  thán   t  thán  11/2017  ến thán  5/2018 : 42.000.000   n ;   ền     

d  n  t  kh  cấp cứu cho  ến kh  mổ l  : 21.000.000   n ; B   th  n  thu nhập 

cho n     ch m nom  2 l n  n m v  n: 5.600.000   n ;   ền thu nhập thực tế 

mất    kh  n m v  n  7 thán  : 42.000.000   n ;   ền tổn thất t nh th n: 30 

thán , mỗ  thán  1.490.000   n  l  44.700.000   n . N o   ra n uyên  ơn 

không yêu c u  òa án   ả  quyết c u  ất cứ ch  ph  n o khác. 

Trình bày của  ị đơn: V o tố  n  y 24/9/2017,   ữa     ơn v  anh 

N uyễn V n   con rể n uyên  ơn có xảy ra cã  vã, xô xát vớ  nhau. N uyên nhân 

  t n u n t  v  c con chó nh  n uyên  ơn  uổ  c n con của     ơn. Kh      ơn 

lấy   ch  áp con chó thì anh N uyễn V n   ra chử , ha   ên l   qua t ến  l  , anh 

N uyễn V n    ấm v o mặt     ơn,     ơn c n  khua tay  ánh l  ,    c m   

n     can n  n nên ha   ên d n  l  . Một lúc sau     ơn thấy n uyên  ơn san  

nh      ơn chử   ớ , kh  n uyên  ơn   ớc v o cổn  nh      ơn vớ  mục   ch 

 ánh     ơn thì b   ơn  ã dùn  tay   y về ph a n uyên  ơn  ể tự v  theo phản 

khán  chứ khôn   ánh l       ơn, ch nh n uyên  ơn mớ  có h nh v   ánh v o   u 

v  mặt của     ơn  ây th ơng tích, còn n uyên  ơn    th ơn  t ch nh  thế n o thì 

    ơn khôn    ết. Nay     ơn khôn    n  ý vớ  yêu c u khở  k  n của n uyên 

 ơn v  yêu c u  òa án   ả  quyết  uộc n uyên  ơn v  anh N uyễn V n   phả  

  n  th       th  n  th ơn  t ch cho     ơn số t ền l  301.995.000   n . Các tài 

l  u, chứn  cứ     ơn  ã  ử  cho  òa án v  khôn  có  ổ sun  t   l  u  ì khác.  

Vớ  nộ  dun  nh  trên, t   Bản án dân sự sơ th m số 13/2019/DS-ST ngày 

26 thán  11 n m 2019 Tòa án nhân dân quận  ả  An, th nh phố  ả   hòn   ã 

C n cứ khoản 6,   ều 26;   ểm a, khoản 1,   ều 35;   ểm a, khoản 1,   ều 39; 

khoản 2,   ều 200;    ều 235 Bộ luật tố tụng dân sự; C n cứ khoản 1,   ều 584; 

khoản 1,   ều 585; khoản 1,   ều 586;   ều 588;   ểm a, b khoản 1, khoản 2, 

  ều 590 Bộ luật Dân sự; C n cứ khoản 1,   ều 12; khoản 5   ều 26 Ngh  quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an th  ng vụ Quốc hội quy 

  nh về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án; 

xử: 
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1. Chấp nhận một ph n yêu c u khở  k  n của n uyên  ơn: Buộc ông 

 h m  run    phải b   th  ng thi t h i do sức kh e b  xâm ph m cho ông 

Nguyễn V n K với tổng số tiền l  99.239.568   n ,   m (Vi n phí l n 1: 

27.917.102   ng; vi n phí l n 2: 5.540.466   ng; tiền thuốc ngày 27/9/2017: 

953.000   ng; tiền thuốc n  y 01/10/2017: 479.000   ng); tiền thu nhập thực tế 

b  mất: 42.000.000   n ;  ù   p tổn thất tinh th n: 22.350.000   ng). 

2. Không chấp nhận một ph n yêu c u khởi ki n của ông Nguyễn V n K 

 ối với ph n yêu c u b   th  n  l  91.770.000   ng g m (Tiền tax     l  : 

480.000   n ; t ền    l m chứng nhận th ơn  t ch  an   u: 340.000   n ; một 

ph n tiền thuốc: 479.000   n ; t ền thuê lao  ộn  h n  thán : 42.000.000   n ; 

tiền b   d  ng t  khi cấp cứu  ến khi mổ l  : 21.000.000   n ; t ền b i th  ng 

thu nhập cho n     ch m nom: 5.600.000   n ; một ph n tiền b   th  ng tổn 

thất tinh th n: 22.350.000   n  . 

N o   ra,  ản án sơ th m còn quyết   nh về án ph ; tuyên quyền khán  

cáo, quyền yêu c u th  h nh án. 

Sau kh  xét xử sơ th m, n  y 06/12/2019, ông  h m  run    l      ơn 

kháng cáo  ản án sơ th m. Lý do khán  cáo,     ơn cho r n  n uyên  ơn l  

n     có lỗ  v      ơn l  n     phòn  v  ch nh  án  nên     ơn khôn  phả      

th  n .   

    ph ên tòa phúc th m: N uyên  ơn g ữ n uyên yêu c u khở  k  n v  

  n  ý vớ  quyết   nh của  ản án sơ th m,  ề n h   ộ    n  xét xử phúc th m 

 uộc     ơn phả  trả cho n uyên  ơn số t ền theo  ản án sơ th m  ã quyết   nh. 

B   ơn l  ông  h m  run    l  n     khán  cáo   ữ n uyên yêu c u 

khán  cáo và trình bày:  a    a  ình  ã có mâu thu n vớ  nhau t  tr ớc. Sự v  c 

xảy ra v o tố  n  y 24/9/2017 l  do con chó nh  n uyên  ơn  uổ  con của     ơn, 

    ơn  ã dùn   ất ném  uổ  con chó thì anh N uyễn V n   con rể n uyên  ơn 

v      ơn  ã có xảy ra cã  vã, xô xát vớ  nhau. Con rể của n uyên  ơn  ã  ánh    

 ơn tr ớc, sau  ó kh  anh N uyễn V n   về nh  của n uyên  ơn,     ơn về nh  

của     ơn, ha   ên v n l   qua t ến  l   chử   ớ  nhau thì n uyên  ơn t ếp tục 

san  nh      ơn, dùn   ậy  ánh     ơn nên     ơn  ã phả  tự v  dùn  tay   y 

n uyên  ơn ra l m n uyên  ơn    th ơn  t ch. V  c dùn  tay   y n uyên  ơn ra 

kh   nh  của mình l  phòn  v  ch nh  án  v      ơn khôn  hề có lỗ  nên     ơn 

khôn  chấp nhận     th  n  khoản t ền n o cho n uyên  ơn.   

    d  n V  n K ểm sát nhân dân th nh phố  ả   hòn  phát   ểu ý k ến: 

 ron  quá trình   ả  quyết vụ án v  t   ph ên tòa phúc th m,  h m phán,  ộ  

  n  xét xử,  h  ký  òa án  ã chấp h nh  ún  các quy   nh của Bộ luật  ố tụn  

dân sự. Các   ơn  sự  ã chấp h nh v  thực h  n  ún  các quyền v  n hĩa vụ của 

  ơn  sự quy   nh t   Bộ luật  ố tụn  dân sự. Quan   ểm của K ểm sát v ên  ố  

vớ  khán  cáo:  ề n h   ộ    n  xét xử phúc th m c n cứ khoản 2   ều 308 Bộ 

luật  ố tụn  dân sự sửa  ản án sơ th m, chấp nhận một ph n yêu c u khán  cáo 
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của ôn   h m  run   , t nh lỗ  hỗn h p vớ  t  l  lỗ  n uyên  ơn 30%,     ơn 

70%  ể  uộc     ơn phả      th  n  th  t h   khoản t ền t ơn  ứn  vớ  t  l  lỗ  

của     ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan h  tranh chấp, th m quyền, th   h  u khở  k  n:  ây l  tranh 

chấp     th  n  th  t h   n o   h p   n  quy   nh t   khoản 6   ều 26 của Bộ 

luật  ố tụn  dân sự,     ơn có nơ  c  trú t   quận  ả  An, th nh phố  ả   hòn  

nên c n cứ   ểm a khoản 1   ều 35 v    ểm a khoản 1   ều 39 Bộ luật  ố tụn  

dân sự,  òa án nhân dân quận  ả  An xét xử sơ th m l   ún  th m quyền theo 

quy   nh của pháp luật. Vụ án còn th   h  u khở  k  n.  

[2] Về yêu c u phản tố: Sau kh  nhận  ơn yêu c u phản tố,  òa án cấp sơ 

th m  ã có  hôn   áo sửa  ổ ,  ổ sun   ơn yêu c u phản tố nh n      ơn v n 

  ữ n uyên yêu c u phản tố, sau  ó  òa án ra  hôn   áo   ao nộp t   l  u, chứn  

cứ nh n  tron  nộ  dun  xác   nh yêu c u của     ơn khôn  phả  yêu c u phản tố 

m  khôn  ra  hôn   áo trả l    ơn yêu c u phản tố l  khôn   ún  quy   nh t   

  ều 202 Bộ luật  ố tụn  dân sự.  ơn nữa,  òa án cấp sơ th m khôn  thụ lý yêu 

c u phản tố của     ơn nh n  l   xem xét, phân t ch tron   ản án l  khôn   ún . 

Tuy nhiên,     ơn khôn  có ý k ến  ì vớ  v  c  òa án cấp sơ th m   ả  quyết yêu 

c u phản tố của     ơn. T   g a   o n phúc th m     ơn không yêu c u phản tố 

 uộc n uyên  ơn, anh N uyễn V n    con rể của n uyên  ơn  phả      th  n  

cho     ơn vì     ơn khôn  muốn k  n cáo mất th     an, ảnh h ởn   ến trật tự 

xã hộ .  

[3]  ét kháng cáo của     ơn: C n cứ l   trình   y của các   ơn  sự, các 

t   l  u chứn  cứ về vụ v  c, xác   nh:   a  ình ôn  N uyễn V n K v    a  ình 

ông  h m  run    l  h n  xóm của nhau nh n   ã có mâu thu n vớ  nhau t  

tr ớc. Khoản  20     30 phút n  y 24/9/2017 do con chó nh  ôn  N uyễn V n K 

 uổ  con ôn   h m  run   , ông  h m  run    dùn   ất ném  uổ  con chó thì 

x y ra sự v  c cã  nhau, xô sát nhau   ữa anh N uyễn V n   l  con rể ôn  

N uyễn V n K v  ôn   h m  run   . Sau  ó ôn  Nguyễn V n K    san  nh  

ông  h m  run     ể   ả  quyết mâu thu n thì ha   ên l   qua t ến  l   cã  nhau 

t   cửa nh  ôn   h m  run    v  ôn   h m  run     ã dùn  tay  ánh v o mặt 

ông N uyễn V n K  ây th ơn  t ch l m ôn  N uyễn V n K phả       ều tr  t   

  nh v  n. Bản kết luận   ám   nh số 22/2018/   Y n  y 12/02/2018 của  ổ 

chức   ám   nh pháp y kết luận ông N uyễn V n K    tổn th ơn  do    dùng tay 

 ánh, hậu quả     ãy x ơn  h m d ớ   ên trá  l m   ảm 10% sức kh e.  h ơn  

t ch ch a  ủ  ể truy cứu trách nh  m hình sự. Nh  vậy,  ã có  ủ cơ sở kết luận 

th ơn  t ch của ông N uyễn V n K là do ông  h m  run    gây ra nên     ơn 

phả      th  n  th ơn  t ch cho n uyên  ơn nh  phân t ch của  ản án sơ th m l  

có c n cứ. Các khoản     th  n  th  t h      c chấp nhận nh   ản án sơ th m  ã 

phân t ch l  có c n cứ.  uy nh ên,  ản án sơ th m ch a phân t ch mức  ộ lỗ  của 
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các  ên. V  c xác   nh lỗ  tron      th  n  th  t h   n o   h p   n  rất c n th ết 

vì nếu n        th  t h   có lỗ  tron  v  c  ây th  t h   thì khôn     c     th  n  

ph n th  t h   do lỗ  mình  ây ra.  ron  vụ v  c n y, n uyên nhân d n  ến v  c 

cã  nhau, xô sát vớ  nhau   ữa ôn  N uyễn V n K v  ôn   h m  run      t 

n u n sâu xa t  v  c ha   ên   a  ình  ã có mâu thu n vớ  nhau t  tr ớc do nh  

ông N uyễn V n K nuô  chó nh n   ã  ể con chó  uổ  con ôn   h m  run   . 

C n cứ l   kha  của n     l m chứn  l     B ên  v  n uyên  ơn  v  l   kha  của 

    d  n n uyên  ơn t   ph ên tòa thể h  n   ữa n uyên  ơn v      ơn có xảy ra 

chử   ớ , xúc ph m nhau tr ớc kh  ha   ên xô sát nhau. Do  ó, phả  xác   nh hậu 

quả xảy ra có lỗ  hỗn h p của cả ha   ên.  uy nh ên, xác   nh t  l  mức  ộ lỗ  

của ôn   h m  run    l  70%, t  l  mức  ộ lỗ  của ôn  N uyễn V n K l  30%. 

Do vậy,     ơn khán  cáo  ề n h  khôn  phả      th  n  l  khôn  có c n cứ 

nh n  c n th ết phả  sửa án sơ th m về số t ền     ơn phả      th  n  cho n uyên 

 ơn.  ổn  số t ền th  t h      c chấp nhận l  99.239.568   n ,   m vi n phí l n 

1: 27.917.102   ng; vi n phí l n 2: 5.540.466   ng; tiền thuốc ngày 27/9/2017: 

953.000   ng; tiền thuốc n  y 01/10/2017: 479.000   ng; tiền thu nhập thực tế b  

mất: 42.000.000   n ;  ù   p tổn thất tinh th n: 22.350.000   ng. Ch a t  l  lỗ  

của các  ên thì số t ền     ơn phả      th  n  cho n uyên  ơn t ơn  ứn  vớ  

mức  ộ lỗ  của     ơn l  69.468.000   n . 

[4] Về yêu c u khởi ki n của ông Nguyễn V n K khôn     c Tòa án cấp 

sơ th m chấp nhận: Theo nhận   nh của Bản án sơ th m  ã chấp nhận tiền thuốc 

n  y 27/9/2017 l  953.000   ng, tiền thuốc n  y 01/10/2017 l  479.000   ng 

nên tổng số tiền thuốc    c chấp nhận l  1.432.000   ng  ún  với số tiền thuốc 

m  n uyên  ơn yêu c u. Tuy nhiên, t i mục 2 ph n Quyết   nh của Bản án có ghi 

không chấp nhận một ph n tiền thuốc l  479.000   n  l  khôn   ún  nh n  tổng 

số tiền yêu c u khởi ki n khôn     c chấp nhận Tòa án cấp sơ th m ghi là 

91.770.000   n  l   ún . Cộng với yêu c u khởi ki n khôn     c Tòa án cấp 

phúc th m chấp nhận (chia theo t  l  lỗi các bên) thì yêu c u khởi ki n của ông 

Nguyễn V n K khôn     c chấp nhận l : 91.770.000   ng + 29.771.568   ng = 

121.541.568   ng.  

[5] Về án ph  dân sự sơ th m: N uyên  ơn    c m ễn nộp t ền t m ứn  

án ph , án ph  dân sự sơ th m theo quy   nh t     ểm d khoản 1   ều 12 N h  

quyết số 326/2016/UB VQ 14 n  y 30/12/2016 của Ủy  an  h  n  vụ Quốc 

hộ . B   ơn phả  ch u án ph  dân sự sơ th m theo quy   nh t     ều 147 của Bộ 

luật  ố tụn  dân sự; khoản 4   ều 26 N h  quyết số 326/2016/UB VQ 14 n  y 

30/12/2016 của Ủy  an  h  n  vụ Quốc hộ . 

[6] Về án ph  dân sự phúc th m: Do  òa án cấp phúc th m sửa  ản án sơ 

th m    khán  cáo nên     ơn khôn  phả  ch u án ph  dân sự phúc th m theo quy 

  nh t   khoản 2   ều 148 của Bộ luật  ố tụn  dân sự. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH:
 

C n cứ v o   ều 147, khoản 2   ều 148, khoản 2   ều 308;   ều 309 của 

Bộ luật  ố tụn  dân sự; 

C n cứ khoản 1   ều 584; khoản 1   ều 585; khoản 1   ều 586;   ều 

588;   ểm a, b khoản 1, khoản 2   ều 590 Bộ luật Dân sự;  

C n cứ   ều 13 Ngh  quyết số 01/2019/NQ-     n  y 11 thán  01 n m 

2019 của Hộ    ng Th m phán Tòa án nhân dân tố  cao h ớng d n áp dụng một 

số quy   nh của pháp luật về lãi, lãi suất, ph t vi ph m;  

C n cứ khoản 1   ều 12; khoản 4   ều 26 Ngh  quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an th  ng vụ Quốc hội quy 

  nh về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án; 

xử:  

Sửa  ản án dân sự sơ th m số 13/2019/DS-S  n  y 26 thán  11 n m 

2019 của  òa án nhân dân huy n quận  ả  An, th nh phố  ả   hòn . 

1. Chấp nhận một ph n yêu c u khở  k  n của n uyên  ơn,  uộc ông 

 h m  run    phải b   th  ng cho ông Nguyễn V n K số tiền 69.468.000   n  

(Sáu m ơ  ch n tr  u bốn tr m sáu m ơ  tám n hìn   ng) l  t ền th  t h   do sức 

kh e    xâm ph m. 

Kể t  ngày ông N uyễn V n K có  ơn yêu c u th  h nh án cho  ến kh  th  

hành án xong, ông  h m  run    còn phả  ch u khoản t ền lã  của số t ền còn 

phả  th  h nh theo mức lã  suất quy   nh t     ều 357,   ều 498 Bộ luật Dân sự.  

2. Khôn  chấp nhận một ph n yêu c u khở  k  n của ôn  N uyễn V n K 

 ố  vớ  ph n yêu c u     th  n  l  121.541.568   ng (Một tr m ha  m ơ  mốt 

tri u n m tr m  ốn mốt n hìn n m tr m sáu m ơ  tám   ng).  

3. Về án ph :  

- Ông N uyễn V n K    c m ễn nộp t ền án ph  dân sự sơ th m.  

- Ông  h m  run    phả  ch u 3.473.400   n  (Ba tr  u  ốn tr m  ảy 

m ơ   a n hìn  ốn tr m   n   án phí dân sự sơ th m; ông  h m  run    khôn  

phả  ch u án ph  dân sự phúc th m;    c tr  v o số t ền 300.000   n  t m ứn  án 

ph  phúc th m m  ông  h m  run     ã nộp theo B ên la  thu t m ứn  án ph  số 

0005390 ngày 13 thán  12 n m 2019 t   Ch  cục th  h nh án dân sự quận  ả  An, 

th nh phố  ả   hòn ; ông  h m  run    còn phả  nộp số t ền 3.173.400   n  

(Ba tr  u một tr m  ảy m ơ   a n hìn  ốn tr m   n  . 

Bản án phúc th m có h  u lực pháp luật kể t  n  y tuyên án. 

 r  n  h p  ản án    c th  h nh theo quy   nh t     ều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì n        c th  h nh án dân sự, n     phả  th  h nh án dân sự có 

quyền thoả thuận th  h nh án, quyền yêu c u th  h nh án, tự n uy n th  h nh án 

hoặc    c  n  chế th  h nh án theo quy   nh t   các   ều 6, 7 v  9 Luật Thi hành 
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án dân sự; th   h  u th  h nh án    c thực h  n theo quy   nh t     ều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các   ơn  sự   ể th  h nh ; 

- VKSND th nh phố  ả   hòn ; 

- TAND quận  ả  An; 

- Ch  cục   ADS quận  ả  An; 

- L u:    sơ vụ án,  C  . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
Lê Anh sơn 

 


